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Xuân Sơn, ngày      tháng   năm 2024 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh sách tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân 

dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024  

theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành 

phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân Thành phố;  

 Thực hiện Kế hoạch số 203 /KH-UBND ngày 26/04/2024 của UBND thị xã 

Sơn Tây về việc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thị xã 

nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết trung thu năm 2024.  

 UBND xã Xuân Sơn thông báo công khai danh sách tặng quà trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024. Đối tượng hưởng 

và mức tặng quà cụ thể như sau:  

I. Đối tượng: 

1. Trẻ em mồ cô cả cha và mẹ  

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có người chăm sóc. 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ sở cung cấp dịch 

vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích. 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia 

đình không phải người thân thích, trừ trường hợp được nhận làm con nuôi. 

2. Trẻ em bị bỏ rơi 

- Trẻ em bị bỏ rơi chưa được chăm sóc thay thế. 

- Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế 

3. Trẻ em không nơi nương tựa 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của 

pháp luật. 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại 

trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. 

- Trẻ em có cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật. 

- Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn 

lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Trẻ em có cả cha và mẹ không còn khả năng chăm sóc trẻ em. 



- Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở 

trợ giúp xã hội. 

- Trẻ em có cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 

sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

- Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ trong độ tuổi trẻ em. 

- Trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ hoặc tạm thời cách 

ly hỏi cha hoặc mẹ theo quy định của pháp luật. 

4. Trẻ em khuyết tật 

- Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng. 

- Trẻ em khuyết tật nặng. 

- Trẻ em khuyết tật nhẹ. 

5. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS 

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS theo quy định pháp luật. 

6. Trẻ em vi phạm pháp luật 

- Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo 

dục tại xã, xã hoặc biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; đang bị áp dụng biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 

- Trẻ em vi phạm pháp luật chưa xác định được nơi cư trú ổn định đang chấp 

hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, xã, tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo 

vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại 

xã, xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng; đang bị áp dụng hình phạt cải tạo không 

giam giữ, tù có thời hạn hoặc tù có thời hạn nhưng được hưởng án treo. 

- Trẻ em chấp hành xong hình phạt tù có thời hạn hoặc chấp hành xong biện 

pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

7. Trẻ em nghiện ma túy  

- Trẻ em nghiện ma túy trong cơ sở cai nghiện. 

- Trẻ em nghiện ma túy đang áp dụng biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện 

tại gia đình, cộng đồng. 

8. Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở 

- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 

cơ sở không có người chăm sóc. 

- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 

cơ sở sống cùng cha, mẹ hoặc người chăm sóc. 

9. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực                                                                                                                                                                                       

Trẻ em bị bạo lực dẫn đến rối loạn tâm thần, hành vi, hạn chế khả năng giao 

tiếp, học tập hoặc khả năng tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá 



nhân hàng ngày theo kết luận của cơ quan giám định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc người có chuyên môn được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu 

kiểm tra, đánh giá mức độ tổn hại của trẻ em. 

10. Trẻ em bị bóc lột 

- Trẻ em bị bắt buộc tham gia lao động trái quy định của pháp luật về lao động. 

- Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham 

gia hoạt động trình diễn hoặc bị sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khiêu dâm. 

- Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham 

gia hoạt động du lịch mà bị xâm hại tình dục; bị cho, nhận hoặc cung cấp để hoạt 

động mại dâm. 

- Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham 

gia hoạt động vận chuyển, mua bán, sản xuất, tàng trữ chất gây nghiện và các 

hàng hóa khác bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật. 

- Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham 

gia hoạt động trục lợi khác. 

11. Trẻ em bị xâm hại tình dục 

- Trẻ em bị hiếp dâm. 

- Trẻ em bị cưỡng dâm. 

- Trẻ em bị giao cấu. 

- Trẻ em bị dâm ô. 

- Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 

12. Trẻ em bị mua bán 

- Trẻ em bị mua bán trở về sống với cha, mẹ. 

- Trẻ em bị mua bán trở về được nhận chăm sóc thay thế. 

13. Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc 

hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 

- Trẻ em thuộc hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài 

ngày theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Trẻ em thuộc hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị 

dài ngày theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được nêu tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngỳ 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ; 

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được ban hành theo Thông tư số 

46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

14. Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ 

hoặc không có người chăm sóc 

- Trẻ em là công dân Việt Nam di cư, lánh nạn trong nước chưa xác định 

được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. 

- Trẻ em có quốc tịch nước ngoài di cư, lánh nạn, tị nạn không có người 

chăm sóc. 

- Trẻ em chưa xác định được quốc tịch, chưa xác định được cha mẹ hoặc 

không có người chăm sóc di cư, lánh nạn, tị nạn vào Việt Nam. 



Lưu ý:  Trẻ em là người dưới 16 tuổi (tính đến thời điểm ngày Tết thiếu 

nhi 1/6 

II. Mức quà:  

Theo Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND 

Mức quà (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/em/ngày. 

 UBND xã Xuân Sơn niêm yết danh sách tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024 theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-

HĐND tại trụ sở UBND xã (có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết 30 ngày làm việc bắt đầu từ 07h30’ ngày 09/05/2024 đến 

17h30’ ngày 09/06/2024. 

 Trong thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nếu nhân dân có ý kiến 

thắc mắc liên hệ với UBND xã (qua công chức Lao động - Thương binh xã hội) để kịp 

thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - UBND; 

- UB. MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể; 

- Lưu VP, TBXH. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giang Minh Luyện 
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